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ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang lần lượt là
A. B. C. D. 

Câu 2: Biết hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên  Tích phân  bằng
A. 1. B. −3. C. 5. D. 3.

Câu  3: Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  cho mặt  phẳng   có  phương  trình

 Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ?

A. B. C. D. 
Câu 4: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó
trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong Bảng sau.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
A. 53,2. B. 6,8. C. 46,1. D. 47,2.

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho đường thẳng .  Điểm nào dưới đây
thuộc ?

A. B. C. D. 
Câu 6: Các bạn học sinh lớp 10A trả lời 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Kết quả được thống kê ở bảng
sau: 

Xác định nhóm có tần số lớn nhất.

A. B. C. D. 

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 
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Câu 8: Gọi  và  là diện tích của hai hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số  và trục
hoành như hình vẽ dưới đây. 

Tích phân  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho hàm số  có bảng biến thiên sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Cho hình lăng trụ  (minh họa như hình bên). 

                 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.      B. 
C.      D. 

Câu 11: Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc  Tính quãng đường  mà

vật di chuyển trong khoảng thời gian từ thời điểm  đến thời điểm vật dừng lại.
A. . B. . C. . D. .

Câu  12: Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  cho  mặt  cầu   có  phương  trình 

 Đường kính của mặt cầu  bằng
A. B. C. D. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c),  d)  ở mỗi câu, thí sinh chọn
đúng hoặc sai.
Câu 1: Một vật là chiếc đèn chùm treo có khối lượng  được thiết
kế  với  đĩa  đèn  được  giữ  bởi  bốn  đoạn  xích   sao  cho

 là hình chóp tứ giác đều, có . Biết  trong đó

 là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn   là trọng lực tác động
lên vật có đơn vị là ,  là khối lượng của vật có đơn vị  Khi đó:
a) 
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b) 
c)  Độ lớn của trọng lực  tác động lên chiếc đèn chùm bằng 

d)  Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng

Câu  2: Một  vật  chuyển  động  với  vận  tốc

 được cho bởi đồ thị như hình vẽ
bên.  Trong  thời  gian  3  giây  kể  từ  khi  bắt  đầu
chuyển động, đồ thị  đó là  một phần của đường

parabol có đỉnh , khoảng thời gian còn lại
đồ thị là đoạn thẳng song song trục hoành.
a) Vận tốc không đổi trong khoảng thời gian từ 3
giây đến 5 giây.

b) Trong 3 giây đầu tiên thì .
c) Quãng đường mà vật di chuyển trong 3 giây

đầu được tính bởi công thức .

d) Quãng đường mà vật di chuyển trong 5 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động bằng 
Câu 3: Một đài kiểm soát không lưu tại một sân bay có nhiệm vụ kiểm soát, điều hành hoạt động bay của
máy bay trong vòng bán kính  Để theo dõi hành trình của máy bay, ta có thể thiết lập hệ trục toạ độ

 có gốc toạ độ  trùng với vị trí trung tâm của đài kiểm soát không lưu, mặt phẳng  trùng với
mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục  hướng về phía Tây, trục  hướng về phía Nam và trục 
hướng thẳng đứng lên trời và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là  Một máy bay chiến đấu đang ở vị

trí , quỹ đạo bay theo đường thẳng có vectơ chỉ phương  tốc độ bay không đổi
là  và hướng về đài kiểm soát không lưu. 
a)  Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài và bên trong vùng phát sóng của đài kiểm soát

không lưu trong không gian là  
b)  Khi máy bay ở vị trí  thì đài kiểm soát không lưu của sân bay không theo dõi được máy bay.

c)  Máy bay di chuyển theo quỹ đạo bay là đường thẳng d  có phương trình .
d)  Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát không lưu của sân bay theo dõi được là  
phút.

Câu 4: Cho hàm số .

a) 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là 

c) Phương trình  có đúng hai nghiệm trên đoạn  là  và .

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là .
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PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1: Cho hình chóp   có đáy là  hình bình hành, mặt  bên   là tam giác có các cạnh

 Tính góc giữa hai vectơ   và  (đơn vị: độ).
Câu 2: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày

xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ  t  là  ,    Nếu coi là hàm số

xác định trên đoạn [0;25]  thì đạo hàm  được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t
ngày. Hỏi đến ngày thứ mấy thì tốc độ truyền bệnh là 675 (người/ ngày)? 
Câu 3: Một chậu cây có chiều cao là cm và đường kính miệng chậu là cm. Mặt cắt ngang của chậu
cây là một đường parabol (tham khảo hình vẽ). 

Tính thể tích của chậu cây đó (đơn vị: dm , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
Câu 4: Để chuẩn bị cho ngày hội thao, người ta dựng bốn chiếc cột tại bốn góc của một sân bóng hình chữ
nhật với kích thước là 15m x 25m. Bốn chiếc cột vuông góc với mặt sân và có chiều cao lần lượt là 3 mét, 4
mét, 6 mét và c mét. Một tấm bạt lớn được căng phẳng với bốn góc được cố định vào đầu bốn cột. 

                             

Xét hệ trục tọa độ  như hình vẽ trên (đơn vị trên các trục là mét) thì điểm  có tọa độ là 
Tính  

Câu 5: Một bức tường hình chữ nhật ABCO cao 4 m, dài 8 m. Bạn Bình trang trí bức tường bằng cách vẽ

đường cong là một hàm số bậc ba  trong hệ trục tọa độ như hình bên dưới, mỗi
phần sơn một màu, phần phía trên sơn màu xanh da trời và phần phía dưới sơn màu trắng. 

Biết 1 hộp sơn sơn được 4m2. Bạn Bình phải mua tối thiểu m hộp sơn màu xanh và n hộp sơn màu trắng
để sơn bức tường. Hãy tính 
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Câu 6:
Công nghệ hỗ trợ  trọng tài  VAR (Video Assistant  Referee)
thiết lập một hệ tọa độ  để theo dõi vị trí của quả bóng M.
Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình  đồng

thời  thuộc  mặt  cầu  
(đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi K  là hình chiếu vuông góc

của tâm  I  của mặt cầu  lên mặt sân. Tính khoảng cách từ
vị trí M  của quả bóng đến điểm K.

---------------------------------------------
----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

1. Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Đề/câu 103

1 C

2 D

3 B

4 C

5 A

6 B

7 A

8 B

9 C

10 C

11 D

12 A

2. Phần 2. Trắc nghiệm đúng sai

Đề/câu 103

1
S

S

Đ

Đ

2
Đ

Đ

Đ

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 5  



uigeli.xyz
S

3

Đ

Đ

S

S

4
Đ

S

S

Đ

3. Phần 3. Trả lời ngắn.

Đề/câu 103

1 120

2 15

3 10,6

4 -45

5 3

6 4

ĐỀ 2 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

 PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm từ
câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian , đường thẳng chứa trục  có phương trình tham số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Nếu là hai biến cố bất kì thì

A. . B. .

C. . D. .
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Câu 3: Cho hàm số  liên tục, không âm trên . Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay

hình phẳng   được giới  hạn  bởi  đò  thị  hàm số  ,  trục   và  hai  đường thẳng  ,

 xung quanh trục  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong không gian , cho mặt cầu . Tâm của  có tọa
độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Trong không gian  cho mặt cầu . Bán kính của  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào sau đây là một véctơ

pháp tuyến của ?

A. . B. .
C. 

. D. .

Câu 7: Cho hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8: Trong không gian , đường thẳng  đi qua điểm

A. . B. .

C. . D. .

Câu  9: Trong  không  gian  ,  vectơ  nào  sau  đây  là  vectơ  chi  phương  cùa  đường  thằng

?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho  là một nguyên hàm của hàm số . Khi đó hiệu số  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho hàm số  liên tục trên 
 
và có đồ thị như hình vẽ bên. Hình phẳng được tô sọc

trong hình vẽ bên có diêṇ tích là
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 12: Trong không gian , điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Trong không gian   cho mặt cầu . Điểm nào sau đây
thuộc mặt cầu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Trong không gian  , cho đường thẳng  . Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ
phương của  ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Cho biết  là một nguyên hàm của hàm số . Tìm .

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Trong không gian , cho đường thẳng . Trong các mặt phẳng dưới
đây, tìm một mặt phẳng vuông góc với đường thẳng .

A. . B. .
C. . D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm từ câu  17 đến câu  18.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu  17. Trong  không  gian  ,  cho  hai  điểm   và  mặt  phẳng

.

a. Mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng .

b. Mặt phẳng trung trực  của  có phương trình là .

c.  Phương trình đường thẳng  là .

d. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng  (kết quả làm tròn đến hàng phần 
chục).

Câu 18. Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính
xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp.
Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Chọn một người đi kiểm tra.

a. Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là .
b. Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là .
c. Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là .
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d. Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. Trong cơ khí chế tạo, một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ, chi tiết máy nhận 
và  làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có
bán kính , các đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng ,  và chi phí sơn là 82.000
đồng/ . Chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy bằng bao nhiêu nghìn đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng
đơn vị).

Câu 20. Trong không gian  cho . Gọi  là mặt phẳng

song  song  với  ,   cách  đều   và  mặt  phẳng  .  Phương  trình  của   là
. Tính giá trị của .

Câu 21. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng  song song với mặt phẳng 

. Biết mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo một 

đường tròn có chu vi bằng . Khi đó phương trình mặt phẳng  có dạng . Tính .
Câu 22. Có 50 tấm thẻ kích thước như nhau và đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến 50 (mỗi tấm thẻ chỉ ghi
một số nguyên dương, hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau). Một người lần lượt rút hai thẻ (rút không
hoàn lại). Tính xác suất lần thứ hai rút được thẻ ghi số nguyên tố.
PHẦN IV. Tự luận. Học sinh làm bài trên giấy làm bài tự luận.
Câu 23. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn  và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn

 được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi
những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một
hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá  km so với mực
nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính . Chọn hệ trục tọa độ  trong không gian có
gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là . Một thiên thạch (coi như một
hạt)  chuyển  động  với  tốc  độ  không  đổi  theo  một  đường  thẳng  từ  điểm    đến  điểm

.
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 Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của
hệ thống quan sát là bao nhiêu km? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 24. Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức trong đợt 1 vừa qua, có học sinh khối 12
của 2 trường X và Y tham gia. Đề thi có 120 câu, số điểm đạt tối đa là 1200 điểm.  Để đánh giá và so
sánh kết quả, hai trường đều thống nhất tiêu chí: nếu một học sinh có số điểm nhỏ hơn 500 điểm thì được
xếp vào loại chưa đạt, điểm lớn hơn hoặc bằng 500 điểm thì được xếp vào loại đạt yêu cầu. Tỉ lệ  chưa
đạt yêu cầu của hai trường X và Y lần lượt là  và . Một danh sách có lẫn lộn  học sinh trường
X và 120 học sinh trường Y. Một giáo viên chọn ngẫu nhiên một tên học sinh từ danh sách đó. Giả sử học
sinh được chọn ra là học sinh chưa đạt yêu cầu. Xác suất học sinh đó của trường nào là cao hơn?

ĐÁP ÁN

1 B
2 C
3 B
4 C
5 D
6 C
7 A
8 A
9 A
10 D
11 D
12 C
13 B
14 A
15 B
16 D
1 DDDS
2 DDSS
1 65
2 -48
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3 7
4 0,3

HƯỚNG DẪN CHẤM
TỰ LUẬN (2,0 điểm)

Câu Nội dung Điểm

23

Các thiên thạch có đường kính lớn hơn  và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng
cách nhỏ hơn  được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy
hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm
quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng
theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá  km so với mực nước biển.
Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính . Chọn hệ trục tọa độ  trong không
gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là . Một
thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường
thẳng từ điểm   đến điểm .

 Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong
phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là bao nhiêu km? (Kết quả làm tròn đến hàng
đơn vị).

1.0đ

Vectơ chỉ phương của đường thẳng MN là .

Đường thẳng MN có phương trình tham số là: 

0,25

Để tìm vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi, ta cần tìm điểm 
giao của đường thẳng MN với mặt cầu có tâm  và bán kính

    , ,  R 6 4 10 6 17
Phương trình mặt cầu là:
Thay vào phương trình mặt cầu, ta được:
           t t t2 2 2 22 32 20 9 3 17
   t t2410 1230 820 0
Giải phương trình, ta tìm được  hoặc .

0,25

Lần lượt thay  và  vào phương trình tham số của đường thẳng MN, ta 
được hai giao điểm của MN và mặt cầu là   và  . Nhận thấy từ 
M đến N, hoành độ có giảm dần từ 2 đến -1, nên vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển 

0,25
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vào phạm vi theo dõi là điểm .
Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng là AB

  km20248 .
0,25

24

Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức trong đợt 1 vừa qua, có học sinh
khối 12 của 2 trường X và Y tham gia. Đề thi có 120 câu, số điểm đạt tối đa là 1200 
điểm.  Để đánh giá và so sánh kết quả, hai trường đều thống nhất tiêu chí: nếu một 
học sinh có số điểm nhỏ hơn 500 điểm thì được xếp vào loại chưa đạt, điểm lớn hơn 
hoặc bằng 500 điểm thì được xếp vào loại đạt yêu cầu. Tỉ lệ  chưa đạt yêu cầu của hai
trường X và Y lần lượt là  và . Một danh sách có lẫn lộn  học sinh trường 
X và 120 học sinh trường Y. Một giáo viên chọn ngẫu nhiên một tên học sinh từ danh
sách đó. Giả sử học sinh được chọn ra là học sinh chưa đạt yêu cầu. Xác suất học 
sinh đó của trường nào là cao hơn?

1đ

Xét hai biến cố sau: : “ Học sinh chọn ra từ danh sách là của trường X”

: “học sinh chọn ra từ danh sách là chưa đạt yêu cầu”.

Trong danh sách có tổng cộng  học sinh nên

;

0,25

Vì  tỉ  lệ  chưa  đạt của  các  trường  X và  Y lần  lượt  là   và  .   nên

. Khi đó: .
0,25

Ta có sơ đồ cây:

Khi học sinh chọn  ra là chưa đạt thì xác suất học sinh đó của trường X là 

và xác suất học sinh đó của trường Y  là .

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

.

0,25

Suy ra .

Vậy xác suất học sinh đó của trường Y  là cao hơn.
0,25

ĐỀ 3 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu

hỏi thí sinh chi chọn một phương án.

Câu 1. Đạo hàm cùa hàm số  trên khoảng  là?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho cấp số nhân  có . Số hạng thứ 6 của cấp số nhân đó là?

A. 32 B. 25 C. D. 160

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như Hình. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. .

Câu 4. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm . Trong các khẳng

định sau khẳng định nào đúng?

A. . B.  . C. . D. .

Câu 5. Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  và . Thể tích của khối tròn

xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Minh sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân đi mỗi ngày trong một tháng. Kết

quả được ghi lai ở bảng sau:

Số bước (đơn vị: nghìn)

Số ngày 6 7 6 6 5
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 7. Phương trình  có tập nghiệm là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8. Cho hình bình hành . Vectơ  bằng với vectơ nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hàm số  là hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có

bảng biến thiên như hình vẽ.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Giá trị cực đại của hàm số là 
B. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là  và tiệm cận đứng là 

C. Giá trị cực tiểu của hàm số là 
D. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Câu 10. Trong  không  gian  ,  cho  .  Gọi   là  hình  chiếu  của  A lên  các  trục

. Phương trình mặt phẳng  là?

A. B. 

C. D. .

Câu 11. Trong không gian , pương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu  tâm , đi

qua điểm ?

A. .

C. .

Câu 12. Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn . Giá trị của biểu

thức  bằng?

A. 7. B. 12. C. 1. D. 0,75.
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Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu  1. Có  một  chiếc  lồng  bằng  sắt  dạng  hình  hộp  chữ  nhật   có

 Người thợ hàn muốn hàn một thanh sắt   nối hai đoạn   và  

(minh hoạ như hình vẽ). Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ (đơn vị mỗi trục là mét).

a) Toạ độ các điểm .

b) Phương trình đường thẳng  là .
c) Chiều dài ngắn nhất của thanh sắt  là 0,89 mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

d) Khi thanh sắt  có độ dài ngắn nhất thì cao độ của điểm  là .

Câu 2. Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị như hình bên.

Goi  là một nguyên hàm của hàm số  trên .

a)  với  là hằng số. 

b) Phưong trình  có 4 nghiệm phân biệt.

c) .
                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 15  



uigeli.xyz

d) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và trục hoành có diện tích bằng 4,88 (làm tròn kết quả 
đến hàng phần trăm).

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.

a) Đồ thị hàm số nhận đường  làm tiệm cận đứng và đường  làm tiệm cận xiên.

b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm có tọa độ .

c) Phương trình  có 2 nghiệm phân biệt khác .
d) Gọi  là tâm đối xứng của đồ thị hàm số và  là 1 điểm bất kì thuộc đồ thị. Giá trị nhỏ nhất của độ 

dài đoạn thẳng IM bằng .

Câu 4. Xác suất để cơ quan  thuê 1 trong các công ty  và  tư vấn lần lượt là 0,4 và 0,6. Theo kinh

nghiệm khả năng  phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty  và  lần lượt là

0,05 và 0,03 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

a) Xác suất để  có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là 0,04.
b) Biết  có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất đề  thuê công ty  tư vận là 
0,47.
c) Biết  có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để  thuê công ty  tư vấn là 
0,53.
d) Biết  không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để  thuê công ty  tư 
vấn là 0,40.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Học  thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi

nút được ghi số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên

tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng dần và có tổng là 10.

Học  chỉ nhớ được là dãy tăng. Tính xác suất để  mở được cửa phòng học đó biết rằng nếu bấm

sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại nghĩa là không cho mở nữa (làm tròn số đến hàng phần trăm)?

Câu 2. Hai thành phố  nằm ở hai bên bờ của một con sông. Giả sử hai bờ sông là hai đường thẳng

song song cách nhau 1 km. Người ta xây cầu tại vị trí  sao cho  vuông góc với 2 bờ sông. Biết
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thành phố A cách bờ sông 2 km, thành phố B cách bờ sông . Tính tổng khoảng cách

 ngắn nhất (đơn vị km, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3. Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm  được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu

thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm  là  thì số sản phẩm  các nhà máy sản xuất sẽ là

 và  số  sản  phẩm   mà  doanh  nghiệp  bán  được  trên  thị  trường  trong  nước  sẽ  là

. Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản

phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là . Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là

 và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng

là . Hãy xác định giá trị của  biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất.

Câu 4. Trong không gian  (đơn vị trên mỗi trục là 1 mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là

mặt phẳng , trục  hướng lên trên vuông góc với mặt biển, đỉnh của một ngọn hải đăng ở vị trí

 cao 50 mét so với mực nước biển (Hình) và ngọn hải đăng này được thiết kế với vùng phủ

sáng có bán kính là 4 km.

Hỏi người đi biển ở vị trí  di chuyển theo đường thẳng đến chân ngọn hải đăng 
với tốc độ 7 hải lí/giờ thì mất bao nhiêu phút để đến điểm đầu tiên ở trong vùng phủ sáng ngọn hải
đăng trên. Biết 1 hải lí . (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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Câu 5. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, biết  vuông

góc với đáy. Tính góc phẳng nhị diện . (đơn vị độ, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 6. Vận tốc của một hạt chuyển động trên một trục số nằm ngang, gốc , chiều dương hướng từ trái

sang phải, được cho bởi đồ thị hàm số , bao gồm đoạn cong  là một cung parabol và

đoạn thẳng . Ở đây, thời gian  được tính bằng giây, vận tốc  tính bằng , thời điểm  là

lúc hạt bắt đầu chuyển động. Người ta định nghĩa vận tốc trung bình của hạt từ thời điểm  (giây) tới

thời điểm  (giây)   là  . Khi đó vận tốc trung bình của hạt trong cả

quá trình chuyển động là bao nhiêu. (đơn vị , làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp án

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C D A C A C B B B C D C

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

1 2 3 4
DSDS SDSD SDDS DSSD

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

1 2 3 4 5 6
0,19 9,43 100 5,27 132 0,1
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III. Đáp án chi tiết

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C D A C A C B B B C D C

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

1 2 3 4
DSDS SDSD SDDS DSSD

Câu 1. 

a) Đúng

Do  và  nên tọa độ điểm .

Do  và  nên tọa độ điểm .

Do  và  nên tọa độ điểm .
b) Sai

Câu 9:

Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là  và đi qua điểm  nên

Phương trình đường thẳng  là .
c) Đúng
Chiều dài ngắn nhất của thanh sắt  là khoảng cách giữa hai đường thẳng  và 

; 

Câu 10:
d) Sai
Khi thanh sắt  có độ dài ngắn nhất thì  là đoạn vuông góc chung của  và .

Do  hay  nên 

Do   nên 

Câu 11:
Do  là đoạn vuông góc chung của  và .
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Nên  

Suy ra cao độ của  là .

Câu 2. Goi  là một nguyên hàm của hàm số  trên .

a) Sai

Do .
b) Đúng

Do đồ thị hàm số  cắt trục hoành  tại 4 điểm phân biệt nên phương trình  có 4 nghiệm 
phân biệt. (Tại )
c) Sai

Gọi  là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị , trục hoành và hai đường thẳng  
và .

 là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị , trục hoành và hai đường thẳng  và
.

Câu 12:

Câu 13:

Từ hình vẽ ta có  nên .
d) Đúng

Ta có đồ thị hàm số  cắt trục hoành  tại 4 điểm phân biệt có hoành độ là 
.

Do đó  có dạng 

Do đồ thị hàm số đi qua điểm  nên .

Suy ra hàm số .

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và trục hoành là
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Câu 14:

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.

a) Sai
Quan sát đồ thị ta thấy đồ thị hàm số nhận đường  làm tiệm cận đứng. Do đó .

Gọi  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số .

Tiệm cận xiên đi qua các điểm  và . Thay tọa độ các điểm vào phương trình , ta
giải được .
Do đó hàm số nhận đường thẳng  làm tiệm cận xiên.
Từ đây suy ra . Đồng nhất hệ số ta có  và .

Vậy hàm số .
b) Đúng 

Giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị hàm số có tọa độ .

Do đó tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm có tọa độ .
c) Đúng
Xét phương trình:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Quan sát đồ thị ta thấy hàm số  cắt đường thẳng  tại 2 điểm phân biệt khác .
Suy ra (1) có 2 nghiệm phân biệt khác .
d) Sai
Gọi  là tâm đối xứng của đồ thị hàm số và  là 1 điểm bất kì thuộc đồ thị. Khi đó:

 và .

Câu 18:
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Suy ra .

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy với  và , ta có:

.

Suy ra .

Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng  bằng .
Câu 4. Xác suất để cơ quan  thuê 1 trong các công ty  và  tư vấn lần lượt là 0,4 và 0,6. Theo kinh

nghiệm khả năng  phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty  và  lần lượt là

0,05 và 0,03 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Gọi A là biến cố “Cơ quan  thuê công ty A tư vấn”.
B là biến cố “Cơ quan  thuê công ty B tư vấn”.
P là biến cố “Cơ quan  phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn”.
Từ dữ kiện đề bài, ta có sơ đồ hình cây như sau:

a) Đúng
Xác suất để  có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là

.
b) Sai
Biết  có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất đề  thuê công ty  tư vận là

.
c) Sai
Biết  có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để  thuê công ty  tư vấn là

.
d) Đúng
Biết  không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để  thuê công ty  tư vấn là

.
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Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Đáp án: 

 Số cách tạo ra mật khẩu do A thiết kế:

Các bộ số có tổng bằng 10 được chọn từ các số từ 0 đến 9 là:

: 8 bộ số;
Số các xếp mỗi bộ số theo thứ tự tăng dần: 1 cách.
 Số cách tạo ra mật khẩu do A thiết kế là: 

 Số cách mật khẩu do B nhập vào thử:

Chọn 3 số trong 10 số từ 0 đến 9:  cách
Số cách xếp mỗi bộ số theo thứ tự tăng dần: 1 cách

 Số cách mật khẩu do B nhập vào thử: .

Gọi  là biến cố “B mở được cửa phòng sau 3 lần thử”. Khi đó sẽ có những trường hợp này xảy ra:

TH1: B thử đúng lần 1: .

TH2: B thử sai lần 1: ;
B thử đúng lần 2: .

TH3: B thử sai lần 1: ;

B thử sai lần 2: ;

B thử đúng lần 3: ;

Câu 2. Đáp án: 

Ta có:  
Suy ra 

Đặt , suy ra 

Suy ra .
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Khi đó tổng quãng đường  là .

Ta có: .

Xét 
Bảng biến thiên:

Do đó giá trị nhỏ nhất của  là  tại .
Vậy quãng đường  nhỏ nhất là .
Câu 3. Đáp án: 100

Số sản phẩm dư là: .

Thuế trên các sản phẩm xuất khẩu: 

Lãi xuất khẩu của doanh nghiệp: 
Ta có tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ưng là

.

Thay vào , ta có:

Khảo sát hàm số, ta tìm được giá trị lớn nhất của  tại .
Suy ra .
Câu 4. Đáp án: 

Tọa độ của điểm ở chân ngọn hải đăng .

Suy ra độ dài đoạn thẳng từ  đến điểm đầu tiên ở trong vùng phủ sáng ngọn hải đăng:

Thời gian di chuyển từ  đến điểm đầu tiên ở trong vùng phủ sáng ngọn hải đăng:

 (phút)
Câu 5. Đáp án: 
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Vẽ , cắt  tại .

Ta có: .

Ta có:  tại ,  tại .

Xét  tại  có: .

Xét  tại  có: 

Suy ra   .
Câu 6. Đáp án: 

Gọi  là hàm vận tốc của hạt khi  và  là hàm vận tốc của hạt khi
.

Ta có đồ thị của hàm  đi qua các điểm . Thay tọa độ các điểm vào  

ta tìm được .

Tương tự ta tìm được .
Khi đó ta có hàm vận tốc của hạt chuyển động là 
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Vận tốc trung bình của hạt trong cả quá trình chuyển động

Hết

ĐỀ 4 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho  và . Tính 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 4. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục trên đoạn , trục  và hai đường

thẳng  có diện tích là

A. . B. . C. .     D. . 

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm , , . Một cặp

vectơ chỉ phương của mặt phẳng  là 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng . Mặt phẳng

 đi qua gốc tọa độ  và song song với  là

A. . B. .
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C. . D. .

Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng

.
Vectơ chỉ phương  của  và điểm  thuộc đường thẳng  là

A. . B. .

C. . D. . 

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng . Hãy chỉ ra một vectơ 

chỉ phương của .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Cho hai đường thẳng  Góc giữa  và  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian , mặt cầu tâm  và đường kính bằng  có phương trình là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Cho hai biến cố  và . Xác suất của biến cố , tính trong điều kiện biết rằng biến cố  đã

xảy ra, được gọi là xác suất của  với điều kiện  kí hiệu là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hai biến cố  và  với ;  và . Khi đó,  bằng
A. . B. . C. . D. . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số  và hàm số . Khi đó:

a) Họ nguyên hàm của hàm  là .

b) .

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm ,  và hai đường thẳng  bằng .
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d) Cho hình phẳng giới hạn bởi hàm số , trục hoành và hai đường thẳng

. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình xoay quanh trục là .

Câu 2. Trong không gian   cho điểm  và đường thẳng  . Gọi   là

đường thẳng đi qua điểm  cắt và vuông góc với đường thẳng . 

a) Điểm  thuộc đường thẳng . 

b) Đường thẳng  đi qua điểm  và nhận  làm vectơ chỉ phương.

c)  nhận  làm vectơ chỉ phương.

d) Đường thẳng  có phương trình là .

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ   cho mặt cầu tâm  bán kính 3. Cho các điểm

. Mỗi khẳng định dưới đây đúng hay sai?

a) Phương trình mặt cầu  là .

b) Điểm  nằm ngoài mặt cầu .

c) Đường thẳng  cắt mặt cầu .

d) Mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 3.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí 
sinh được 0,5 điểm.

Câu 1. Trong không gian  cho điểm  và hai đường thẳng . Gọi

 là hình chiếu của  trên đường thẳng  Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là

 với . Khi đó  bằng bao nhiêu?

Câu 2. Khi gắn hệ toạ độ  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng
 trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí  đến vị trí 

và hạ cánh tại vị trí . Giá trị của  bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?
Câu 3: Một bình đựng  viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có  viên bi xanh và  
viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để 
lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai (Làm tròn đến chữ số hàng 
phần trăm).

Câu 4. Cho hai biến cố  sao cho . Biết rằng  
với  và nguyên tố cùng nhau . Tính giá trị của biểu thức 
PHẦN IV. Tự luận.
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Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ , đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ , mỗi 
đơn vị trên trục toạ độ ứng với 1km ( tham khảo hình vẽ dưới đây).

Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang
ở vị trí , chuyển động theo đường thẳng  có vectơ chỉ phương là  và 
hướng về đài kiểm soát không lưu.
a) Viết phương trình biểu diễn vùng kiểm soát không lưu của ra đa.

b) Tìm toạ độ điểm là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa.

Câu 2. Một kho hàng chứa  sản phẩm loại I và  sản phẩm loại II, trong đó có  sản phẩm loại

I bị hỏng,  sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách 

hàng chọn ngẫu nhiên  sản phẩm. Xét các biến cố:

“Khách hàng chọn được sản phẩm loại I”;
“Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng”;

Tính xác suất khách hàng chọn được sản phẩm loại I, biết rằng sản phẩm đó không bị hỏng.
****************************

ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 
1

Câu 
2

Câu 
3

Câu 
4

Câu 
5

Câu 
6

Câu 
7

Câu 
8

Câu 
9

Câu 
10

Câu 
11

Câu
12

C B A B A B D D B B A C
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 2 3

Đáp án

a) Đúng a) Sai a) Sai
b) Sai b) Sai b) Đúng
c) Đúng c) Đúng c) Đúng
d) Đúng d) Sai d) Sai

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí 
sinh được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4
Đáp án 4,36 42,5 0,24 10

HDG CHI TIẾT PHẦN II, III, IV
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
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Câu 1. Cho hàm số  và hàm số . Khi đó:

a) Họ nguyên hàm của hàm  là .

b) .

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm ,  và hai đường thẳng  bằng .

d) Cho hình phẳng giới hạn bởi hàm số , trục hoành và hai đường thẳng

. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình xoay quanh trục là .
Lời giải

a b c d
Đ S Đ Đ

a) Họ nguyên hàm của hàm  là 

Ta có: 

b)  

c)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm ,  và hai đường thẳng  bằng 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm , ,  là

d)  Cho hình phẳng giới hạn bởi hàm số , trục hoành và hai đường thẳng . Thể

tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình xoay quanh trục là .
Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình xoay quanh trục là

Câu 2. Trong không gian   cho điểm  và đường thẳng  . Gọi   là

đường thẳng đi qua điểm  cắt và vuông góc với đường thẳng . 

a) Điểm  thuộc đường thẳng . 

b) Đường thẳng  đi qua điểm  và nhận  làm vectơ chỉ phương.

c)  nhận  làm vectơ chỉ phương.
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d) Đường thẳng  có phương trình là .
Lời giải

a) 

Thế  vào phương trình đường thẳng , ta có

 nên điểm  không thuộc đường thẳng .
b) 

Đường thẳng  đi qua điểm  cắt và vuông góc với đường thẳng  thì  

Xét nên đường thẳng  không nhận  làm vectơ 
chỉ phương.
c) 

Gọi  là mặt phẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng 

Gọi  là hình chiếu của lên đường thẳng , suy ra 

Đường thẳng , ta có phương trình

Đường thẳng  nhận một VTCP 
d) 

Đường thẳng  nhận một VTCP  và đi qua điểm  có phương trình 

chính tắc .

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ   cho mặt cầu tâm  bán kính 3. Cho các điểm

. Mỗi khẳng định dưới đây đúng hay sai?

a) Phương trình mặt cầu  là .

b) Điểm  nằm ngoài mặt cầu .

c) Đường thẳng  cắt mặt cầu .

d) Mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 3.
Lời giải

a) Sai.

Gọi  là mặt cầu tâm  bán kính 3 có phương trình 
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b) Đúng.

Ta có:  

Nên điểm  nằm ngoài mặt cầu .
c) Đúng.

Ta có , phương trình tham số của đường thẳng  thế vào phương 

trình mặt cầu 

Do phương trình có 2 nghiệm  nên đường thẳng  cắt mặt cầu .
d) Sai.

Ta có: .

Nên  có một vectơ pháp tuyến là 

Phương trình tổng quát mặt phẳng 

Khoảng cách từ tâm  đến  

 

Nên mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo giao tuyến là đường tròn có bán kính

Do đó mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo giao tuyến là đường tròn có bán kính khác 3.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí 
sinh được 0,5 điểm.

Câu 1. Trong không gian  cho điểm  và hai đường thẳng . Gọi

 là hình chiếu của  trên đường thẳng  Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là

 với . Khi đó  bằng
 Lời giải

Trả lời: 2025.

Ta có phương trình tham số của  là 

Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là 
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Điểm  nên  

Vì  là hình chiếu của  trên đường thẳng  nên  hay

Khi đó 

Vì  nên đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .
Vậy .

Câu 2. Khi gắn hệ toạ độ  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng
 trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí  đến vị trí 

và hạ cánh tại vị trí . Giá trị của  bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?
Lời giải

Trả lời: 42,5

Phương trình đường thẳng  là: .
Vì  thuộc  nên tồn tại số thựct sao cho .

Ngoài ra,  thuộc mặt phẳng  nên .
Suy ra . Vậy 

Câu 3: Một bình đựng  viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có  viên bi xanh và  
viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để 
lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai (Làm tròn đến chữ số hàng 
phần trăm).

Lời giải
Trả lời: 0,24

Gọi  là biến cố: “Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất”.
 Gọi  là biến cố: “Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai”. 
ta cần tính xác suất .

 Theo công thức nhân xác suất: 

Vì có  viên bi xanh trong tổng số  viên bi nên .
Nếu  đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình  viên bi 

trong đó số viên bi trắng là , do đó .

Vậy xác suất cần tìm là: .

Câu 4. Cho hai biến cố  sao cho . Biết rằng  
với  và nguyên tố cùng nhau . Tính giá trị của biểu thức 

Lời giải
Trả lời: 10

. Vậy .
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Phần IV. TỰ LUẬN

Câu Lời giải Điểm

1a

Vùng kiểm soát không lưu của ra đa là khối cầu có tâm đặt tại ra đa (gốc tọa

độ) và có bán kính  có phương trình là

 
0,5

1b

Phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và có vecto chỉ

phương 

Dựa vào hình vẽ ta thấy  là vị trí sớm nhất máy bay xuất hiện trên màn hình

rada và  là vị trí máy bay ra khỏi màn hình rada, gọi

Giải phương trình 

Ứng với  ta được điểm  là vị trí sớm nhất máy bay xuất hiện
trên màn hình rada.

Ứng với  ta được điểm  là vị trí máy bay ra khói màn hình
rada.

0,25

0,25

2

Ta có  và .

Vì có  sản phẩm loại I bị hỏng nên 

suy ra  .

Vì có  sản phẩm loại II bị hỏng nên 

suy ra .
Theo công thức xác suất toàn phần ta có

.

Theo công thức Bayes ta có .

0,25

0,25
0,25

0,25

ĐỀ 5 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.
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Câu 1. Trong không gian , mặt phẳng nào dưới đây nhận  là một vectơ pháp tuyến?

A. . B. C. . D. .

Câu 2. Cho hai biến cố  và , với , , . Xác suất 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Trong không gian  cho hai điểm  và . Phương trình mặt cầu tâm I và
đi qua A là
A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Vận tốc của một vật chuyển động là  Quãng đường vật đó đi được từ giây thứ
4 đến giây thứ 10 là
A. 1200 m. B. 252 m. C. 36 m. D. 966 m.
Câu 5. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục  tại điểm có hoành độ là   ta

được mặt cắt là một hình vuông có cạnh là  (được mô hình hóa bởi hình vẽ bên dưới). Thể tích
của vật thể đó bằng

A. B. C. D.
Câu 6. Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và . Tính giá trị của 

A. . B. . C. 4. D. .

Câu 7. Biết  và  . Tính 

A. B. 6 C. D. 2
Câu 8. Trong không gian  cho mặt phẳng  và điểm  Phương

trình đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  là

A. B. C. D.

Câu 9. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số 

A. B. C. D.

Câu 10. Lớp 12A có học sinh, trong đó có  nam và  nữ. Trong bài kiểm tra thường xuyên, có
 học sinh đạt điểm giỏi (trong đó có  nam và  nữ). Gọi tên ngẫu nhiên một học sinh trong danh

sách lớp. Tính xác suất để gọi được học sinh đạt điểm giỏi, biết rằng đó là học sinh nữ?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 11. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số  , trục hoành và hai

đường thẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Tính tích phân . 

A. B. C. D.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .

c)  với . Khi đó .

d) .

Câu 2. Một công ty xây dựng có 2 kỹ sư điều hành. Kỹ sư A thực hiện 60% công việc của công ty. Kỹ sư
B thực hiện 40% công việc của công ty. Kinh nghiệm trước đây cho thấy xác suất xảy ra sai sót khi kỹ sư
A thực hiện công việc là 0,03, trong khi xác suất xảy ra sai sót trong công việc của kỹ sư B là 0,04. Các
mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, xác suất để lỗi đó do kỹ sư A thực hiện là 

b) Xác suất để một công việc do kĩ sư A thực hiện và không xảy ra lỗi là 0,388
c) Xác suất để xảy ra một lỗi trong công việc là 0,034
d) Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, thì xác suất xảy ra lỗi của kỹ sư A lớn hơn khả năng xảy ra lỗi

của kỹ sư B
Câu 3. Trong không gian , cho điểm  và . Gọi  là mặt phẳng trung trực của
đoạn thẳng . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau
a) Hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng  là .

b) Trung điểm của đoạn thẳng  là .

c) Độ dài đoạn thẳng  bằng .

d) Phương trình mặt phẳng  là: .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ  cho mặt cầu  có phương trình

.

a) Mặt phẳng  có phương trình  tiếp xúc với mặt cầu .

b) Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng  bằng .

c) Mặt cầu  đi qua điểm .

d) Đường kính mặt cầu bằng 4.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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Câu 1. Cho  là môṭ nguyên hàm của . Biết  . Tính  (Kết quả làm
tròn đến hàng phần mười)

Câu 2. Mực nước trong hồ chứa của nhà máy điện thuỷ triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy
ra (khi thuỷ triều xuống) và nước chảy vào (khi thuỷ triều lên) . Gọi là mực nước trong hồ tại thời
điểm  t  giờ.  Tốc  độ  thay  đổi  của  mực  nước  trong  hồ  chứa  được  cho  bởi  hàm  số

trong đó  tính bằng giờ ,  tính bằng mét/giờ. Biết rằng

tại thời điểm  (giờ), mực nước trong hồ chứa là 6 m. Tính mực nước trong hồ tại thời điểm 
(giờ). (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 3. Cho đồ thị hàm số  và hình phẳng được tô màu như hình bên. Tính diện tích hình phẳng
đó (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Trong không gian , cho đường thẳng  và điểm . Mặt phẳng

 đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng  có phương trình là  với .

Tính giá trị 

Câu 5. Một hộp chứa  viên bi xanh và  viên bi đỏ. Bạn An lấy ra ngẫu nhiên  viên bi từ hộp, xem
màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi An lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên  viên bi từ hộp;
còn nếu viên bi An lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên  viên bi từ hộp. Tính xác suất để An
lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu. (Kết
quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Người ta muốn dựng một cột ăng-ten trên một sườn đồi. Ăng-ten được dựng thẳng đứng trong
không gian Oxyz với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng 1 m. Gọi O là gốc cột, A là điểm buộc dây cáp vào
cột  ăng-ten;  M và  N là  hai  điểm neo  dây  cáp  xuống sườn đồi  (hình  vẽ).  Biết  tọa  độ  các  điểm là

.  Tính khoảng cách từ  điểm  A  đến mặt  phẳng  
(đơn vị m và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
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---------- HẾT ----------

ĐỀ 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho  và . Tính  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Trong  không gian  ,  cho đường thẳng  .  Một vectơ  chỉ  phương của
đường thẳng là?

A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng I sản xuất

được 65% số sản phẩm, và phân xưởng 2 sản xuất được 35% số sản phẩm. Biết rằng tỷ lệ sản
phẩm bị lỗi do phân xưởng I sản xuất là 8% và phân xưởng II sản xuất là 6%. Chọn ngẫu nhiên
một sản phẩm của nhà máy. Xác xuất sản phẩm được kiểm tra bị lỗi bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm ; . Phương trình
chính tắc của đường thẳng đi qua và là:

A. .                B. .

    C. .                D. .

Câu 6. Xét một phép thử có biến cố  và  thỏa mãn ,  . Khẳng định nào sau đây là
đúng?
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và mặt phẳng  có phương trình:

. Phương trình mặt cầu  có tâm  và tiếp xúc với  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8. Cho hai biến cố ,  là hai biến cố độc lập với  Tính 
A. B. C. D. 

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt cầu . Tọa

độ tâm và bán kính của mặt cầu là

A. , B. , C. , D. , 

Câu 10. Trong không gian tọa độ  , vị trí tương đối giữa hai đường thẳng  và

là:
A. Cắt nhau. B. Song song. C. Trùng nhau. D. Chéo nhau.

Câu 11. Cho hai biến cố và  với  và . Khi đó  bằng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ  cho điểm  và mặt phẳng có phương trình

. Viết phương trình mặt phẳng   đi qua  và song song với mặt phẳng

.

A. . B. .

C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy  người xem là trẻ
em và  là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có  yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ
đi xem tiếp phần 2,  yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2;  còn lại không thích
bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có  yêu thích bộ phim
và khẳng định sẽ xem tiếp phần 2,  yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2;  còn lại
không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

a) Biết người được chọn là người lớn, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là .
b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 lớn hơn .

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em là .
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d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là (làm tròn đến

hàng phần trăm).

Câu 2. Trong không gian tọa độ  cho điểm  và hai đường thẳng :  và

. Gọi  là đường thẳng đi qua , cắt đường thẳng  và vuông góc với đường thẳng .

a) Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là .

b) Măṭ phẳng đi qua điểm  và vuông góc đường thẳng  có phương trình là: .

c) Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là .

d) Đường thẳng  đi qua điểm .

Câu 3. Trong không gian cho mặt cầu  Mặt phẳng  chứa
trục  và cắt  theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng .

a) Mặt cầu  có tâm  và bán kính 
b) Mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng .
c) Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng  là 
d) Mặt phẳng  đi qua điểm .

Câu 4. Một chất điểm  xuất phát từ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi

quy luật  , trong đó  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc  bắt đầu chuyển
động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  cũng xuất phát từ , chuyển động thẳng cùng hướng với 

nhưng chậm hơn  giây so với  và có gia tốc bằng  (  là hằng số). Sau khi  xuất phát được
 giây thì đuổi kịp .

a) 
b) Quãng đường chất điểm  đi được trong  giây là .
c) Quãng đường chất điểm  đi được trong  giây là .

d) Vận tốc của  tại thời điểm đuổi kịp  là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30 cm, người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua

đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc  để lấy một hình nêm (xem hình minh họa dưới đây).

Kí hiệu  là thể tích của hình nêm. Tính  (cm3) (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị ).
Câu 2. Giả sử trong một nhóm 100 người có 75 người không nhiễm bệnh và 25 người nhiễm bệnh. Để 
phát hiện ra người nhiễm bệnh, người ta tiến hành xét nghiệm tất cả mọi người của nhóm đó. Biết rằng 
đối với người nhiễm bệnh, xác suất xét nghiệm có kết quả dương tính là 0,95; còn đối với người không 
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nhiễm bệnh, xác suất xét nghiệm có kết quả âm tính là 0,9. Giả sử X là một người trong nhóm bị xét 
nghiệm có kết quả âm tính. Gọi xác suất để X là người nhiễm bệnh bằng P%. Tính P (kết quả làm tròn 
đến hàng phần trăm).
Câu 3. Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi ba lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là . Nếu
trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là . Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở
lần ba là . Tính xác suất để thí sinh thi đậu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 4. Hai học sinh đang chuyền bóng. Bạn nữ ném bóng cho bạn nam. Quả bóng bay trên không, lệch
sang phải và rơi xuống tại vị trí cách bạn nam , cách bạn nữ  (Hình). Cho biết quỹ đạo của quả
bóng nằm trong mặt phẳng  vuông góc với mặt đất. Phương trình của  trong không gian 
được mô tả như trong hình vẽ có dạng . Tìm: ?

Câu 5. Một lều trại có mặt trước và mặt sau rộng 4 m, hai mặt bên rộng 3 m gồm sáu thanh cọc tre, vải 
bạt chống thấm nước, dây dù hoặc dây thừng để cố định lều tại sáu cọc sắt cắm sát đất như Hình. Biết 
rằng, hai thanh  có chiều dài ; bốn thanh còn lại có chiều dài  và đoạn dây thừng 
. Chọn hệ trục toạ độ  như hình vẽ và cho biết góc giữa đường thẳng chứa dây thừng  và mặt 
phẳng chứa tấm bạt  là . Tính giá trị của (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

Câu 6. Một mảnh vườn trồng hoa trong công viên có dạng hình thang cong OACB vuông tại O và B
(tham khảo hình vẽ), trong đó độ dài các cạnh OA = 15m, OB = 30m, BC = 25m, và đường cong AC

được mô tả bởi một hàm số mũ có dạng  trong đó N và m là các hằng số. Hỏi mảnh vườn
này có diện tích bao nhiêu mét vuông ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
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------ HẾT ------
ĐỀ 7 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12

PHẦN 1: Câu Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 3 điểm): 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ được trả lời 1 phương án.

Câu 1. Trong không gian , phương trình mặt cầu tâm  bán kính R là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 2. Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố A với điều kiện của biến cố B đã xảy ra được gọi là
xác suất của A với điều kiện B, ký hiệu là . Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Nếu thì . B. Nếu thì .

C. Nếu thì . D. Nếu thì .
Câu 3. Trong không gian , cho mặt phẳng . Mặt phẳng nào sau đây vuông 
góc với ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hình phẳng  H  giới hạn bởi đồ thị 
22y x x  , trục hoành, x = 0; x = 2. Tính thể tích V

của khối tròn xoay sinh ra khi cho  H  quay quanh trục Ox

A. B. 

C. D. 
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng  có vectơ chỉ phương lần lượt là

. Côsin của góc giữa  và  bằng

A. . B. .
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C. . D. .

Câu 6. Cho  là hai hàm số liên tục trên  và các số thực  . Mệnh đề nào sau đây sai?

A.       B. 

C.                                                        D.  

Câu 7. Trong không gian , cho mặt cầu (S): . Tâm của mặt cầu (S)
là điểm có tọa độ nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Nếu hai biến cố  thỏa mãn  và  thì  bằng
A. B. C. D. 

Câu 9. Trong không gian , phương trình chính tắc của đường thẳng  với  và
 là

A. .                                            B. .

    C. .                                            D. .
Câu 10. Trong không gian với hệ toạ độ , phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của
một mặt phẳng

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng  
Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ?

A. B. C.             D. 
Câu 12. Cho 2 biến cố A và B. Công thức xác suất toàn phần nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

PHẦN 2: Câu Trắc nghiệm Đúng/sai ( 4 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
     Trong mỗi ý a) b) c) d) của mỗi câu hỏi,  học sinh chọn Đúng hoặc Sai

Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ , cho đường thẳng  và mặt phẳng

.

a)  là một vectơ chỉ phương của .

b)  là một vectơ pháp tuyến của .

c)  Đường thẳng  đi qua điểm 
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d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là .(làm tròn đến hàng đơn vị của độ)

Câu 2. Trong không gian , cho hai điểm  và mặt phẳng 

a) Tâm của mặt cầu đường kính  là điểm có tọa độ là 

b) Bán kính của mặt cầu đường kính  bằng .

c) Phương trình mặt cầu đường kính  là .

d) Một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí điểm . Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng .
Một  tấm  sắt  (sóng  không  đi  qua  được  tấm  sắt  này) được  đặt gần  đó  và  nằm  trên  mặt  phẳng

 sẽ chắn được sóng của thiết bị.

Câu 3. Lớp 12A1 có  học sinh, trong đó có  học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh,  học sinh
tham gia câu lạc bộ Toán,  học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán.
Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Xét các biến cố sau:

:  Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh;
:  Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Toán.

a) .
b) .
c) .
d) .

Câu 4. Cho các tích phân . Xét tính đúng sai của các khẳng định 
sau:

           a)           

 b) 

 c)  là một nguyên hàm của hàm số  trên đoạn ,

Khi đó  

 d)  Biết rằng  là hàm số liên tục và không âm trên , diện tích của hình phẳng 

 giới hạn bởi đồ thị của hàm số , trục hoành và hai đường thẳng bằng  

PHẦN 3: Câu Trắc nghiệm trả lời ngắn ( 3 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu  1. Trong  không  gian  với  hệ  toạ  độ  ,  cho  điểm  và  mặt  phẳng

Mặt cầu  tâm   và  tiếp  xúc  với  mặt  phẳng   có  phương trình  dạng

 Tính 
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Câu 2. Giả sử tỉ lệ người dân của một tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người mắc bệnh phổi trong số
người nghiện thuốc lá là 68%, tỉ lệ người không mắc bệnh phổi trong số người không nghiện thuốc lá là
82%. Ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh đó, tính xác suất người đó mắc bệnh phổi ( làm tròn đến
hàng phần trăm)?

Câu 3. Trong không gian , tính góc giữa đường thẳng  

 và đường thẳng  (đơn vị độ, làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4. Nhà bạn Toàn cần làm một cái cửa có dạng như hình vẽ, nửa dưới là hình vuông, phần phía trên
(phần tô đen) là một Parabol. Biết các kích thước  Biết giá tiền để làm 
cửa là 1 triệu đồng. Hỏi số tiền chi phí để làm cửa là bao nhiêu ? ( đơn vị: triệu đồng)

                                                      
Câu 5. Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 45% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 30% số
người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 55 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác
suất để người đó trên 55 tuổi. ( làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 6. Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường
trượt zipline từ vị trí   cao  của tháp 1 này sang vị trí   cao  của tháp 2 trong khung cảnh

tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục toạ độ  cho trước (đơn vị: mét), toạ độ của  và  lần lượt là

 (hình dưới đây).

                                

     Toạ độ của du khách khi ở độ cao   có dạng . Tính .
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-------------Hết------------

                    Họ tên học sinh…………………………………..SBD………….
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM.( 3.0 điểm)  -(12 câu, mỗi câu 0.25 điểm)

1 C
2 C
3 B
4 B
5 D
6 A
7 B
8 A
9 B
10 C
11 C
12 B

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (4.0 điểm)
Câu 1 SĐSĐ
Câu 2 ĐSĐĐ
Câu 3 Đ ĐSS
Câu 4 SĐSĐ

III. TRẢ LỜI NGẮN. (3.0 điểm)
Câu 1 -10
Câu 2 0,28
Câu 3 36,8
Câu 4 10
Câu 5 0,67
Câu 6 42

ĐỀ 8 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu
12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng nào sau đây nhận  2;1;1u 


 là một 
vectơ chỉ phương?
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A. B. C. 
2 1 1

2 1 1
x y z+ + += =-       D.

1 2
2 1 1
x y z- -= = -

Câu 2: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng  ;a b  nếu

A.  '( ) ( ), ; .f x F x x a b   B.  '( ) ( ), ; .F x f x x a b  

C.  '( ) ( ), ; .F x f x x a b    D.  '( ) ( ), ; .f x F x x a b   

Câu 3: Trong không gian , mặt cầu  có bán kính bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cho  và  khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Trong không gian ,cho ba điểm  và .Phương trình mặt 

phẳng  là

A. B. 

C. D. 

Câu 6: Cho hai biến cố  và  với ;  và . Khi đó  
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số   23f x x  là

A. 6x C B. 
31

3
x C

. C. 
3x C D. 

36x C

Câu 8:  bằng

A. . B. . C. . D.

.

Câu 9: Hình phẳng giới hạn bởi các đường , , ,

 có diêṇ tích là

A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Một bình đựng 9 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi, mỗi lần lấy 1 
bi không hoàn lại. Xác suất để bi thứ 2 màu xanh, biết rằng bi thứ nhất màu đỏ, bằng
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A. . B. . C.

. D. .

Câu 11: Trong không gian , mặt cầu  tâm  và đi qua 

điểm  có phương trình là

A. . B. .
C. . D. 

Câu 12: Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong  và hai trục toạ đô.̣ Thể tích khối tròn xoay thu 

được khi quay hình phẳng đó quanh trục  bằng

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI ĐÚNG SAI (4 điểm)

Câu 1. Trong không gian , cho ba điểm  và . Các mệnh đề sau đây đúng
hay sai?

a) Đường thẳng đi qua  và song song với  có phương trình là
 

b) Mặt phẳng trung trực của đoạn  có phương trình : .

c) Đường thẳng đi qua hai điểm  có phương trình là
 

d) Điểm không thuộc đường thẳng .

Câu 2. Trong không gian , cho mặt cầu  có đường kính  với tọa độ các điểm ,

 

       a) Mặt cầu  có tâm .

       b) Phương trình mặt cầu .

       c) Điểm  nằm trong mặt cầu .

       d)  Mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy).

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho 4 điểm , , , .

a) Phương trình chính tắc của đường thẳng .

b) Phương trình mặt phẳng  chứa  và song song với  có dạng .
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c) Góc giữa 2 đường thẳng  và  xấp xỉ .

d) Phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm  có dạng 
Câu 4. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có
1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. 

a) Xác suất để có tên Hiền là . 

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là .

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là .

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là .
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (3 điểm)
Câu 1. Một máy bay di chuyển ra đến đường băng và bắt đầu chạy đà để cất cánh. Giả sử vận tốc của

máy bay khi chạy đà được cho bởi , với  là thời gian kể từ khi máy bay bắt đầu 
chạy đà. Sau 32 giây thì máy bay cất cánh trên đường băng. Quãng đường máy bay đã di chuyển từ 
khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường băng là bao nhiêu mét?

Câu 2. Chị Minh Hiền muốn làm một cái cổng hình Parabol như hình vẽ bên. Chiều

cao , chiều rộng , . Chị Minh Hiền làm hai cánh

cổng khi đóng lại là hình chữ nhật   tô đậm có giá là   đồng , còn

các phần để trắng làm xiên hoa có giá là  đồng . Tính tổng số tiền để làm

hai phần nói trên (đơn vị: triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Trong không gian  , (đơn vị trên các trục là centimét), đầu in phun của

một máy in 3D đang in bề mặt của một mặt cầu  . Tính khoảng
cách từ đầu in phun đến tâm mặt cầu. 

Câu 4. Trong không gian , (đơn vị trên các trục là centimét), tại một phạm vi hẹp,  là mặt

phẳng nằm ngang. Một đường ống nước thẳng đi qua hai điểm  và . Đường ống

nước nghiêng một góc là  so với mặt phẳng nằm ngang. Giá trị của a là bao nhiêu?
Câu 5. Có hai chiếc hộp, hộp 1 có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp 2 có 7 quả bóng
màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên
một quả bóng từ hộp 1 bỏ vào hộp 2. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp 2. Tính xác suất
để quả bóng được lấy ra từ hộp 2 là quả bóng chuyển từ hộp 1 sang, biết rằng quả bóng đó có màu
đỏ. (làm tròn đến hàng phần trăm)
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Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng :  và mặt

cầu . Lấy  thuộc mặt cầu  sao cho khoảng cách

từ  đến mặt phẳng  là lớn nhất. Giá trị của biểu thức  là?

----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN

1 A
2 B
3 D
4 B
5 A
6 B
7 C
8 D
9 B

10 D
11 C
12 A

ĐỀ 9 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng  ;a b  nếu

A.  '( ) ( ), ; .f x F x x a b   B.  '( ) ( ), ; .F x f x x a b  

C.  '( ) ( ), ; .F x f x x a b    D.  '( ) ( ), ; .f x F x x a b   

Câu 2:  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho hai biến cố  và  với ;  và . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong không gian , cho ba điểm  và . Phương trình mặt 

phẳng  là
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A. B. 

C. D. 

Câu 5: Trong không gian , mặt cầu  tâm  và đi qua điểm  có phương trình là

A. . B. 

C. . D. .

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng nào sau đây nhận  2;1;1u 


 là một vectơ chỉ
phương?

A. B. C. 
2 1 1

2 1 1
x y z+ + += =- D. 

1 2
2 1 1
x y z- -= = -

Câu 7: Cho  và  khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Hình phẳng giới hạn bởi các đường , , ,  có diêṇ tích là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Nguyên hàm của hàm số   23f x x  là

A. 
36x C B. 

31
3

x C
. C. 6x C D. 

3x C

Câu 10: Trong không gian , mặt cầu  có bán kính bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong  và hai trục toạ đô.̣ Thể tích khối tròn xoay

thu được khi quay hình phẳng đó quanh trục  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Một bình đựng 9 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi, mỗi lần lấy 1 bi
không hoàn lại. Xác suất để bi thứ 2 màu xanh, biết rằng bi thứ nhất màu đỏ, bằng

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI ĐÚNG SAI (4 điểm)

Câu 1. Trong không gian , cho điểm  và đường thẳng . Gọi  là mặt
phẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng .

a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là 
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b) Mặt phẳng  có phương trình là 

c) Đường thẳng  đi qua điểm  

d) Điểm  là giao điểm của đường thẳng  và mặt phẳng .

Câu 2. Trong không gian , cho mặt cầu  và mặt  phẳng

.

a) Điểm  là tâm của mặt cầu .

b) Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  là .

c) Mặt phẳng  cắt mặt cầu .

d) Điểm  nằm trong mặt cầu .
Câu 3.  

a)  Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên ℝ. Giá trị của  bằng 

b)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  và  bằng 

c) Cho hình phẳng  giới hạn bởi đường cong ,  trục hoành và các đường thẳng ,

. Khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục hoành có thể tích  bằng  

d) Một vật chuyển động với vận tốc  và có gia tốc , vận tốc ban đầu của

vật là  Hỏi vận tốc của vật sau 6 giây là .
Câu 4. Có hai đội tham gia một cuộc thi bơi lội. Đội I có 7 vận động viên, đội II có 9 vận động viên.  Xác
suất giành huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là 0,07 và 0,06. Chọn ngẫu
nhiên một vận động viên. 

a) Xác suất để vận động viên được chọn thuộc đội I là .

b) Xác suất để vận động viên này không giành được huy chương vàng nếu thuộc đội II là .

c) Xác suất để vận động viên này giành được huy chương vàng là .
d) Giả sử vận động viên được chọn giành huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc

đội I là .
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (3 điểm)

Câu 1. Một chiếc xe đua đang chạy . Tay đua nhấn ga để về đích kể từ đó xe chạy với gia tốc

 ( ). Hỏi rằng sau khi nhấn ga thì xe chạy với vận tốc bao nhiêu? 
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Câu 2. Người ta tạo ra mô hình một quả trứng ngỗng bằng cách quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm

số  và trục hoành với  quanh trục hoành. Tính thể tích quả trứng,
biết mô hình này xem như bằng thể tích quả trứng ngỗng. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Trong hệ trục  cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán

kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí . Tìm giá trị lớn nhất của

 (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí   có thể sử

dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Câu 4. Một công ty du lịch xếp chỗ nghỉ cho đoàn khách tại ba khách sạn A, B, C theo tỉ lệ , ,

. Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là , , . Tính xác suất để một khách ở khách

sạn C, biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng. (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5. Tỉ lệ học sinh tiêm vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu trong một trường  là . Trong số những

học sinh đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh Thủy Đậu là , còn trong số học sinh chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh

là . Gặp ngẫu nhiên một học sinh ở trường đó. Biết học sinh đó bị bệnh Thủy Đậu. Tính xác suất học

sinh đó không tiêm vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi trắng, hộp II có 7 bi đỏ và 3 bi trắng, các bi có cùng kích

thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra hai bi. Tính xác suất để lấy được ít nhất một bi đỏ từ

hộp I, biết rằng trong bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN 

1 C
2 C
3 B
4 A
5 A
6 B
7 C
8 B
9 D

10 D
11 A
12 D

ĐỀ 10 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
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MÔN: TOÁN 12

   
PHẦN I.(3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Diện tích hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ bên dưới bằng

A.          B.

C.          D. 

Câu 2. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng

, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục tại điểm có hoành độ  là
một tam giác đều có cạnh bằng .

A.                    B. .                  C.                  D. 

Câu 3. Cho hai biến cố  và  với  thì xác suất của biến cố  với điều kiện biến cố  đã
xảy ra là

A.       B.       C.       D. 

Câu 4. Trong không gian , cho mặt cầu . Tâm và bán kính

của mặt cầu   là

A.    B.     C.     D. 

Câu 5. Trong không gian   khoảng cách từ điểm   tới mặt phẳng  
bằng

A. .                     B. .                        C. .                               D. .

Câu 6. Gọi   là một nguyên hàm của hàm số  trên  thỏa mãn Tính

.

A. .         B. .                    C.                     D. .

Câu 7. Trong hệ toạ độ , cho hai  đường thẳng  và . Giá trị

của  để hai đường thẳng  và  song song?
A. .                              B. .                       C. .                       D. .

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ  , mặt phẳng chứa trục   và vuông góc với mặt phẳng

A.            B.            C. D. 
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Câu 9. Gọi  là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (P): 
. Khi đó
A. .                         B. .                   C. .  D. .

Câu 10. Trong không gian , đường thẳng  đi qua hai điểm  có phương trình
tham số là

A.                     B.               C.                D. 

Câu 11. Cho hai biến cố  và , với , , . Tính  kết quả
bằng

A. .                             B. .                            C. .                           D. .

Câu 12. Trong không gian , mặt cầu  có tâm  và tiếp xúc với mặt phẳng  có
phương trình là

A. .                         B. .

C. .                          D. .

PHẦN II.(4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) 

mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.
 
Cho hàm số . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  và trục hoành.

a) Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số .  

b) Đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ lần lượt là .

c) Diện tích hình phẳng D là  (đvdt).

d) Khi quay hình phẳng D quanh trục ta được khối tròn xoay có thể tích là  (đvtt) .

Câu 2.
 
Trong không gian Oxyz , cho điểm  và mặt phẳng .

a) Một véctơ pháp tuyến của là 

b) Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  có phương trình chính tắc là .

c) Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và , ta có .

d) Mặt cầu  có tâm là A và đi qua điểm  có phương trình là .
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Câu 3.
 
Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng  và 

a) Điểm  thuộc đường thẳng . 

b) Một véctơ chỉ phương của là 

c) Hai đường thẳng  và là hai đường thẳng chéo nhau.

d) Gọi là điểm thuộc  sao cho độ dài  là ngắn nhất. Khi đó  
Câu 4.

 
Một công ty công nghệ cung cấp hai phiên bản Basic và Pro của một phần mềm. Tỉ lệ người sử

dụng hai phiên bản này lần lượt là 80% và  . Kết quả điều tra cho thấy có 30%  người dùng phiên
bản Basic sẽ mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng; còn tỉ lệ này của phiên bản Pro là . Chọn ngẫu
nhiên một người sử dụng phần mềm trên của công ty.
Gọi A là biến cố “Người dùng mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng” và B là biến cố “Người dùng sử
dụng phiên bản Basic ở năm đầu tiên”.

a) .

b) .

c) .

d) .
PHẦN III.(3,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn tăng

giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm  ( triệu đồng ) . Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng

đó được biểu diễn bởi hàm số , trong đó  tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu
người đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 000 triệu đồng. Doanh
thu cao nhất mà người đó có thể thu về là bao nhiêu ? (tính bằng chục triệu đồng).
Câu 2. Trong Công viên Toán học có những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng
một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán học. Ở đó có một
mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemmiscate có phương trình trong hệ tọa độ

 là  như hình vẽ bên dưới (đơn vị trên trục là mét). Biết chi phí để trồng hoa trên

mảnh đất Bernoulli là  nghìn đồng/ . Số tiền cần dùng để trồng hoa trên mảnh đất này bằng bao
nhiêu nghìn đồng?

                               
Câu 3. Cho hình minh họa một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ (đơn vị trên mỗi trục là
mét). Hai mái EFIK, HGIK có kích thước bằng nhau. Biết rằng chiều cao của nhà kho là 9m và các bức

tường của nhà kho tạo thành hình hộp chữ nhật với . 
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Biết mặt phẳng  có phương trình . Tính giá trị của biểu thức .

Câu 4. Trong  không  gian  ,  cho  hai  đường  thẳng  có  phương  trình   và

. Đường thẳng  cắt  và  đồng thời đi qua điểm  có một vectơ

chỉ phương là . Khi đó,  bằng bao nhiêu? 
Câu 5. Hai máy  và  cùng sản xuất một sản phẩm. Tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy  và máy 
lần lượt là  và . Một hộp chứa 1 sản phẩm do máy  sản xuất và 9 sản phẩm do máy  sản
xuất. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp. Xác suất để sản phẩm được chọn do máy  sản xuất, biết

rằng sản phẩm đó đạt chuẩn bằng  với  là phân số tối giản. Khi đó,  bằng bao nhiêu?

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm và mặt cầu

.  Gọi  là  điểm  thuộc  thuộc  mặt  cầu  (S)  sao  cho

 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức .
HẾT

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 57  


	Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chi chọn một phương án.
	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
	Đáp án
	Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

	III. Đáp án chi tiết
	Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.


